
NỘI VỤ: 48 Văn bản ( 09 Nghị quyết; 39 Quyết định ) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, kí hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  

Trích yếu nội dung của văn bản 

 

 

Thời điểm có  

hiệu lực 
Nội dung văn bản 

1.  Nghị quyết 
14/2008/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2008 

Về việc quy định mức phụ cấp đối với 

một số cán bộ chuyên ngành xã, 

phường, thị trấn và ở thôn, bản trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

01/01/2009 

 

 

NQ 14.2008.doc

 

2.  Nghị quyết 
23/2009/NQ-HĐND 

Ngày 11/12/2009 

Về tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND quận, huyện, thị xã - 

thành phố Hà Nội. 

21/12/2009 

Nội vụ 23_2009_NQ-HDND_

99860.doc
 

3.  Nghị quyết 
10/2013/NQ-HĐND 

Ngày 17/07/2013 

Về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục 

tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ 

đô Hà Nội (Theo quy định tại Điều 7 

Luật Thủ đô). 

27/7/2013 

Nội vụ 10_2013_NQ-HDND_

202769.doc
 

4.  Nghị quyết 
14/2013/NQ-HĐND 

Ngày 17/07/2013 

Về chính sách trọng dụng nhân tài 

trong xây dựng, phát triển Thủ đô 

27/7/2013 

Nội vụ 14_2013_NQ-HDND_

202816.doc
 

5.  Nghị quyết 
09/2019/NQ-HĐND 

Ngày 10/07/2019 

Về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng 

Công an xã, Công an viên thường trực 

ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính 

quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội 

01/08/2019 

Nội vụ 
09_2019_NQ-HDND_

419324.doc
 

6.  Nghị quyết 
07/2020/NQ-HĐND 

Ngày 07/07/2020 

Về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công 

chức cấp xã, viên chức, người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã phải 

nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp 

20/07/2020 

Nội vụ 

 NQ 07.2020.pdf
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đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do 

thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 

16/9/2019 của Ban thường vụ Thành 

ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân 

phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ 

dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

 

 

7.  Nghị quyết 
30/2022/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2022 

Quy định về Huy hiệu "Vì sự nghiệp 

xây dựng Thủ đô" 

20/12/2022 

Nội vụ 

 
NQ 30.2022.pdf

 

8.  Nghị quyết 
17/2023/NQ-HĐND 

 Ngày 06/12/2023 

Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán 

bộ, công chức cấp xã, viên chức, 

người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã, người 

hoạt động không chuyên trách ở thôn, 

tổ dân phố dôi dư, nghỉ công tác do 

sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 

2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà 

Nội  

16/12/2023 

Nội vụ 

17_2023_NQ-HDND_

592030.doc
 

9.  Nghị quyết 
18/2023/NQ-HĐND 

Ngày 06/12/2023 

Quy định chức danh, cơ cấu, mức phụ 

cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở 

01/01/2024 

Nội vụ 
18_2023_NQ-HDND_

592037.doc
 



xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân 

phố; mức hỗ trợ hàng tháng, mức hỗ 

trợ kiêm nhiệm đối với trực tiếp tham 

gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức 

khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội; mức hỗ trợ kinh phí 

hoạt động đối với Hội Người cao tuổi, 

Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

10.  Quyết định 
23/2008/QĐ-UBND 

Ngày 29/9/2008 

Về việc thành lập và quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Viện Quy hoạch xây dựng 

Hà Nội. 

09/10/2008 

Nội vụ -Viện Quy 

hoạch xây dựng 
23_2008_QD-UBND_

72027.doc
 

11.  Quyết định 
70/2008/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2008 

Về việc quy định mức phụ cấp và 

kinh phí trang bị phương tiện làm việc 

đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

10/01/2009 

Tài chính -Công an 

 

70_2008_QD-UBND_

119766.doc
 

 

12.  Quyết định 
71/2008/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2008 

Về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối 

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban 

Thanh tra nhân dân và các tổ chức, 

đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội 

10/01/2009 

Tài chính – nội vụ 

71_2008_QD-UBND_

204000.doc
 

13.  Quyết định 
72/2008/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2008 

Về việc quy định mức phụ cấp với 

một số cán bộ chuyên ngành Xã, 

phường, thị trấn và ở thôn bản trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

10/01/2009 

Nội vụ;  Tài chính 
QĐ 72.2008.pdf

 



14.  Quyết định 
67/2009/QĐ-UBND 

Ngày 13/05/2009 

Về việc ban hành Quy định về tổ chức 

và hoạt động của nhân viên khuyến 

nông xã, phường, thị trấn nơi có sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

23/5/2009 

Nông nghiệp phát 

triển nông thôn - 

Nội vụ 

67_2009_QD-UBND_

88282.doc
 

15.  Quyết định 
70/2009/QĐ-UBND 

Ngày 19/05/2009 

Về việc ban hành Quy định về tổ chức 

và hoạt động của nhân viên bảo vệ 

thực vật tại các xã, phường, thị trấn 

nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội. 

29/5/2009 

Nội vụ - Nông 

nghiệp phát triển 

nông thôn 

70_2009_QD-UBND_

88718 (1).doc
 

16.  Quyết định 
71/2009/QĐ-UBND 

Ngày 29/05/2009 

Về việc ban hành Quy định về tổ chức 

và hoạt động của Ban Thú y xã, thị 

trấn; cán bộ thú y phường địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

09/6/2009 

Nội vụ - nông 

nghiệp và phát 

triển nông thôn 

71_2009_QD-UBND_

88712 (1).doc
 

17.  Quyết định 
91/2009/QĐ-UBND 

Ngày 22/07/2009 

Về việc ban hành Quy định về thu 

hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và 

nguồn nhân lực chất lượng cao của 

thành phố Hà Nội. 

02/7/2009 

Nội vụ 
 

91_2009_QD-UBND_

91968.doc
 

18.  Quyết định 
34/2012/QĐ-UBND 

Ngày 23/11/2012 

Về việc chuyển giao nguyên trạng tổ 

chức bộ máy, biên chế làm công tác 

kỹ thuật chăn nuôi thú y, thú y viên 

thôn, bản; kỹ thuật trồng trọt bảo vệ 

thực vật thuộc các xã, phường, thị trấn 

về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn quản lý. 

03/12/2012 

Nội vụ - Nông 

nghiệp phát triển 

nông thôn 

34_2012_QD-UBND_

152108 (2).doc
 

19.  Quyết định 
11/2013/QĐ-UBND 

Ngày 10/4/2013 

Về việc quy định lại chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Quỹ Hỗ trợ Nông 

dân thành phố Hà Nội 

20/4/2013 

Nội vụ- Quỹ hỗ trợ 

nông dân 
11_2013_QD-UBND_

181455.doc
 

20.  Quyết định 31/2013/QĐ-UBND Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp 16/8/2013   



Ngày 06/8/2013 đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, 

tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Nội vụ - Tài chính 

 

 
31_2013_QD-UBND_

203820.doc
 

21.  Quyết định 
34/2013/QĐ-UBND 

Ngày 30/8/2013 

Về việc ban hành Quy định về tổ 

chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

10/9/2013 

Nội vụ 34_2013_QD-UBND_

206788.doc
 

22.  Quyết định 
07/2015/QĐ-UBND 

Ngày 9/4/2015 

Về việc quy định chế độ đối với lao 

động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn 

trong các trường mầm non công lập 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

19/4/2015 

Nội vụ-Giáo dục 

đào tạo 
QĐ 07.2015.pdf

 

23.  Quyết định 
13/2015/QĐ-UBND 

Ngày 19/06/2015 

Về việc ban hành Quy chế tuyên 

dương, khen thưởng Thủ khoa xuất 

sắc tốt nghiệp các trường đại học, học 

viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

29/6/2015 

Nội vụ QĐ 13.2015.pdf

 

24.  Quyết định 
21/2015/QĐ-UBND 

Ngày 03/08/2015 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động Quỹ Thi đua, Khen thưởng 

thành phố Hà Nội 

13/8/2015 

Nội vụ 21_2015_QD-UBND_

285342.doc
 

25.  Quyết định 
21/2017/QĐ-UBND 

Ngày 05/06/2017 

Về việc ban hành Quy định nâng bậc 

lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong các cơ quan, đơn 

vị thuộc thành phố Hà Nội. 

16/06/2017 

Nội vụ QĐ 21.2017..pdf

 

26.  Quyết định 
38/2017/QĐ-UBND 

Ngày 29/11/2017 

Về việc điều chỉnh, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính của 

một số cơ quan chuyên môn thuộc 

09/12/2017 

Nội vụ QĐ 38.2017.pdf

 



UBND Thành phố 

27.  Quyết định 
02/2018/QĐ-UBND 

Ngày 16/01/2018 

Về việc ban hành Quy chế xét tặng 

danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

26/01/2018 

Nội vụ QĐ 02.2018.pdf

 

28.  Quyết định 
03/2018/QĐ-UBND 

Ngày 16/01/2018 

Về việc ban hành Quy chế xét tặng 

danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú 

26/01/2018 

Nội vụ QĐ 03.2018.pdf

 

29.  Quyết định 
10/2018/QĐ-UBND 

Ngày 7/5/2017 

Về việc ban hành Quy định việc áp 

dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông trong cung ứng dịch vụ 

công tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại thành 

phố Hà Nội 

17/05/2018 

Nội vụ QĐ 10.2018.pdf

 

30.  Quyết định 

11/2019/QĐ-UBND 

Ngày 20/05/2019 

 

Ban hành quy chế xét, công nhận 

công trình chào mừng các ngày lễ lớn 

của thủ đô và đất nước 

 

30/05/2019 

Nội vụ 
QĐ 11.2019.pdf

 

31.  Quyết định 

12/2019/QĐ-UBND 

Ngày 20/05/2019 

 

Ban hành quy chế xét tặng huy hiệu 

“vì sự nghiệp xây dựng thủ đô” 

30/05/2019 

Nội vụ 
QĐ 12.2019.pdf

 

32.  Quyết định 
16/2019/QĐ-UBND 

Ngày 19/09/2019 

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

30/09/2019 

Nội vụ 

 

 

QĐ 16.2019.pdf

 

33.  Quyết định 
17/2019/QĐ-UBND 

Ngày 07/10/2019 

về việc ban hành Quy chế khen 

thưởng doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

17/10/2019 

Nội vụ 
QĐ 17.2019.pdf

 



34.  Quyết định 
28/2019/QĐ-UBND 

Ngày 23/12/2019 

về việc sửa đổi, bổ sung chức năng 

nhiệm vụ tại Tiết a Điểm 5.1 Khoản 5 

Điều 9 của Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Quỹ Đầu tư phát triển thành 

phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết 

định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 

21/02/2018 của UBND Thành phố 

02/01/2020 

Nội vụ 

Bãi bỏ 
QĐ 28.2019.pdf

 

35.  Quyết định 
01/2020/QĐ-UBND 

Ngày 13/01/2020 

về việc ban hành Quy chế về phát 

hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân 

rộng và thi viết về gương điển hình 

tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản 

sách "Những bông hoa đẹp" thành phố 

Hà Nội 

24/01/2020 

Nội vụ 
QĐ 01.2020.pdf

 

36.  Quyết định 

08/2020/QĐ-UBND 

Ngày 17/04/2020 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ 

dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội 

ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 

của UBND Thành phố 

27/04/2020 

Nội vụ 

 
QĐ 08.2020.pdf

 

37.  Quyết định 
09/2020/QĐ-UBND 

Ngày 28/04/2020 

Về việc ban hành Quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

27/04/2020 

Nội vụ 

 
QĐ 09.2020.pdf

 

38.  Quyết định 
19/2020/QĐ-UBND 

Ngày 07/09/2020 

Về việc quy định số lượng và một số 

nội dung về cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

17/09/2020 

Sở Nội vụ 
QĐ 19.2020.pdf

 

39.  Quyết định 
17/2021/QĐ-UBND 

Ngày 30/10/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về tổ chức, hoạt động 

của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước 

30/10/2021 

Sở Nội vụ 

 
QĐ 17.2021.pdf

 



về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội 

ban hành kèm theo Quyết định số 

34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 

của UBND thành phố Hà Nội 

 

40.  Quyết định 
18/2021/QĐ-UBND 

Ngày 11/11/2021 

Về việc ban hành Quy chế đánh giá, 

xếp loại chất lượng hàng năm của 

người quản lý, kiểm soát viên tại 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ và người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội 

21/11/2021 

Sở Nội vụ 

 
QĐ 18.2021.pdf

 

41.  Quyết định 
25/2021/QĐ-UBND 

Ngày 19/11/2021 

Ban hành quy định về tổ chức bộ 

máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, trong tổ chức 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, 

doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc 

thẩm quyền quản lý của UBND thành 

phố Hà Nội 

30/11/2021 

Sở Nội vụ 

 
  

QĐ 25.2021.pdf

 

42.  Quyết định 

16/2022/QĐ-UBND 

Ngày 04/04/2022 

 

Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, 

miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh 

đạo, quản lý, người quản lý doanh 

nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại 

diện quản lý phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản 

lý, quyết định của Chủ tịch UBND 

Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban 

04/04/2022 

Nội vụ 

 
QĐ16.2022.pdf

 



nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Quận, huyện, thị xã 

43.  Quyết định 
27/2022/QĐ-UBND 

Ngày 17/06/2022 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 

47/2008/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 

và Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND 

ngày 13/11/2008 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

28/06/2022 

Nội vụ 

 
QĐ 27.2022.pdf

 

44.  Quyết định 
43/2022/QĐ-UBND 

Ngày 02/12/2022 

Về việc ban hành Quy chế đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức thành phố Hà Nội 

12/12/2022 

Nội vụ 

 
QĐ 43.2022.pdf

 

45.  Quyết định  

02/2023/QĐ-UBND 

Ngày 02/02/2023 

 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 

25/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 

của UBND Thành phố quy định chế 

độ chính sách đối với giáo viên làm 

việc theo chế độ hợp đồng trong các 

trường mầm non công lập trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

13/02/2023 

Nội vụ 
QĐ 02.2023.pdf

 

46.  Quyết định  
06/2023/QĐ-UBND 

Ngày 12/04/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 118/2009/QĐ-

UBND ngày 17/12/2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc 

quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, 

biên chế của Đài Phát thanh và Truyền 

hình thành phố Hà Nội. 

22/4/2023 

Nội vụ 
QĐ 06.2023.pdf

 

47.  Quyết định  
29/2023/QĐ-UBND 

Ngày 11/12/2023 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 

22/12/2023 

Nội vụ 
QĐ 29.2023.pdf

 

https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2877388.html;jsessionid=iKJq6tv2QS2tAPuPn+e607o2.undefined
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2877388.html;jsessionid=iKJq6tv2QS2tAPuPn+e607o2.undefined
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2877388.html;jsessionid=iKJq6tv2QS2tAPuPn+e607o2.undefined


48.  Quyết định  
31/2023/QĐ-UBND 

Ngày 20/12/2023 

Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng 

công chức cấp xã thành phố Hà Nội 

01/1/2024 

Nội vụ 
31_2023_QD-UBND_

593319.doc
 

TƯ PHÁP: 06 Văn bản ( 2 Nghị quyết; 4 Quyết định) 

 

1.  Nghị quyết 
19/2009/NQ-HĐND 

Ngày 11/12/2009 

Về một số cơ chế chính sách hỗ trợ cơ 

quan Tư pháp, Bổ trợ tư pháp thành 

phố Hà Nội 

01/01/2010 

Tài chính 19_2009_NQ-HDND

_145285.doc
 

2.  Nghị quyết 
07/2022/NQ-HĐND 

Ngày 08/07/2022 

Về chế độ hỗ trợ cho giám định viên 

tư pháp và người giúp việc cho giám 

định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp 

y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân 

sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

01/08/2022 

Tài chính 

 
 

3.  Quyết định 
10/2016/QĐ-UBND 

Ngày 31/3/2016 

Về việc ban hành mức trần thù lao 

công chứng, dịch thuật tại các tổ chức 

hành nghề công chứng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

10/4/2016 

Tư pháp -Tài chính 
 

4.  Quyết định 
44/2016/QĐ-UBND 

Ngày 05/10/2016 

Về việc ban hành Quy định về tiêu 

chí, phương pháp tính điểm và quy 

trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập 

Văn phòng công chứng trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội. 

15/10/2016 

Tư pháp  

5.  Quyết định 
08/2019/QĐ-UBND 

Ngày 19/04/2019 

Quy định về thẩm quyền và cách thức 

xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành 

chính có nội dung phức tạp để thực 

hiện nội dung chi hỗ trợ cho công tác 

quản lý nhà nước về thi hành pháp luật 

xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

 

29/04/2019 

Tư pháp 
 



thành phố Hà Nội 

6.  Quyết định 

11/2022/QĐ-UBND 

Ngày 16/03/2022 

 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội 

27/03/2022 

Tư pháp 
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